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NGHỊ ĐỊNH
Quy định chi tiết về điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh                                       sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ 19 tháng 06 năm 2015;
Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết về điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng.
Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Nghị định này quy định chi tiết về:

a) Điều kiện, quy trình, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng;

b) Sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng;

c) Sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép

2. Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, doanh nghiệp trực tiếp tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động sản xuất, nhập khẩu, cung cấp dịch vụ an toàn thông tin mạng tại Việt Nam.

Điều 2. Sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng
3. Sản phẩm an toàn thông tin mạng:

a) Sản phẩm kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng là các loại thiết bị phần cứng, phần mềm có chức năng Rà quét, kiểm tra, phân tích cấu hình, hiện trạng, dữ liệu nhật ký của hệ thống thông tin; Phát hiện lỗ hổng, điểm yếu; Đưa ra đánh giá rủi ro an toàn thông tin.
b) Sản phẩm giám sát an toàn thông tin mạng là các loại thiết bị phần cứng, phần mềm có chức năng Giám sát, phân tích lưu lượng dữ liệu truyền trên hệ thống; Thu thập, phân tích dữ liệu nhật ký theo thời gian thực; Phát hiện và đưa ra cảnh báo sự kiến bất thường, có nguy cơ gây mất an toàn thông tin.
c) Sản phẩm chống tấn công, xâm nhập là các loại thiết bị phần cứng, phần mềm có chức năng quy định tại Khoản 2, Điều 3 Nghị định này và có chức năng ngăn chặn tấn công, xâm nhập vào hệ thống thông tin.
4. Dịch vụ an toàn thông tin mạng

a) Dịch vụ kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng là dịch vụ nhằm hỗ trợ rà quét, kiểm tra, phân tích cấu hình, hiện trạng, dữ liệu nhật ký của hệ thống thông tin; Phát hiện lỗ hổng, điểm yếu; Đưa ra đánh giá rủi ro an toàn thông tin.
b) Dịch vụ giám sát an toàn thông tin mạng là dịch vụ nhằm hỗ trợ Giám sát, phân tích lưu lượng dữ liệu truyền trên hệ thống; Thu thập, phân tích dữ liệu nhật ký theo thời gian thực; Phát hiện và đưa ra cảnh báo sự kiến bất thường, có nguy cơ gây mất an toàn thông tin.
c) Dịch vụ phòng ngừa, chống tấn công mạng là dịch vụ nhằm hỗ trợ việc ngăn chặn các hành vi xâm nhập vào hệ thống thông tin thông qua việc giám sát, thu thập, phân tích, các sự kiện đang xảy ra trên hệ thống thông tin.
d) Dịch vụ tư vấn an toàn thông tin mạng là dịch vụ nhằm tư vấn, kiểm tra, đánh giá,triển khai, thiết kế, xây dựng các giải pháp an toàn thông tin.
đ) Dịch vụ ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng là dịch vụ nhằm xử lý, khắc phục sự cố gây mất an toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin.

e) Dịch vụ khôi phục dữ liệu là dịch vụ khôi phục dữ liệu trong hệ thống thông tin đã bị mất hoặc hư hỏng.
g) Dịch vụ bảo mật thông tin không sử dụng mật mã dân sự là dịch vụ nhằm hỗ trợ người sử dụng bảo đảm tính bí mật của thông tin, hệ thống thông tin mà không sử dụng hệ thống mật mã dân sự.
5. Chính phủ quy định các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng khác phù hợp với tình hình phát triển của thị trường và chính sách quản lý an toàn thông tin mạng trong từng thời kỳ.

Điều 3. Danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép

6. Sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Phụ lục 1 của Nghị định này.

7. Căn cứ phân công tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định này Bộ Thông tin và Truyền thông công bố Danh mục cụ thể và ghi mã số HS đúng trong Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

8. Bộ Thông tin và Truyền thông phải công bố công khai tiêu chuẩn, điều kiện để được cấp phép nhập khẩu. 

Chương II

CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH                                                                                  SẢN PHẨM, DỊCH VỤ AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG 
Điều 4. Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông              tin mạng

1. Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng.
2. Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng được cấp cho doanh nghiệp có thời hạn là 10 (mười) năm theo Mẫu số 1 tại Phụ lục 2 của Nghị định này.

Điều 5. Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng

Doanh nghiệp được cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng khi đáp ứng đủ các điều kiện quy định phù hợp với từng trường hợp cụ thể sau:

1. Đối với hoạt động nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng:

a) Phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển an toàn thông tin mạng quốc gia được Chính phủ hoặc Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành;

b) Có cán bộ kỹ thuật chịu trách nhiệm chính có văn bằng chứng chỉ về an toàn thông tin hoặc chuyên ngành kỹ thuật có liên quan.
c) Trường hợp nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng không nhằm mục đích kinh doanh phải có thuyết minh hệ thống trang thiết bị, cơ sở vật chất phù hợp với phương án nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng;

d) Trường hợp nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng nhằm mục đích kinh doanh phải có văn phòng, kho bãi phù hợp, đủ điều kiện để bảo quản tốt, phương án kinh doanh khả thi báo cáo theo Mẫu số 3, Phụ lục 2 của Nghị định này.
2. Đối với hoạt động sản xuất sản phẩm an toàn thông tin mạng:

a) Phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển an toàn thông tin mạng quốc gia được Chính phủ hoặc Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành;

b) Có hệ thống trang thiết bị, cơ sở vật chất, nhà xưởng, phương án sản xuất khả thi với Phương án kinh doanh và Phương án kĩ thuật có nội dung quy định tại Mẫu số 3 và Mẫu số 4 Phụ lục 2 của Nghị định này;

c) Có cán bộ kỹ thuật chịu trách nhiệm chính có bằng đại học trở lên về chuyên ngành an toàn thông tin hoặc chuyên ngành kỹ thuật có liên quan; có đội ngũ kỹ thuật có văn bằng chứng chỉ về an toàn thông tin hoặc chuyên ngành kỹ thuật có liên quan; có số lượng cán bộ kỹ thuật đáp ứng được quy mô của phương án sản xuất.
3. Đối với hoạt động cung cấp dịch vụ an toàn thông tin mạng quy định tại điểm b, c, d, đ, e Khoản 2, Điều 2 của Nghị định này:

a) Phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển an toàn thông tin mạng quốc gia được Chính phủ hoặc Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành;

b) Có phương án cung cấp dịch vụ khả thi với Phương án kinh doanh và Phương án kĩ thuật có nội dung quy định tại Mẫu số 3 và Mẫu số 4 Phụ lục 2 của Nghị định này;

c) Có cán bộ chịu trách nhiệm chính triển khai dịch vụ có bằng đại học trở lên về chuyên ngành an toàn thông tin hoặc chuyên ngành kỹ thuật có liên quan; có đội ngũ cán bộ trực tiếp triển khai dịch vụ có văn bằng hoặc chứng chỉ phù hợp với loại hình dịch vụ dự kiến cung cấp; có số lượng cán bộ kỹ thuật đáp ứng được quy mô phương án cung cấp dịch vụ.    
4. Đối với hoạt động cung cấp dịch vụ an toàn thông tin mạng quy định tại điểm a, g Khoản 2, Điều 2 của Nghị định này:

a) Các điều kiện quy định tại khoản 3 Điều này;

b) Là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam, trừ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

c) Người đại diện theo pháp luật, đội ngũ quản lý, điều hành, kỹ thuật là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam.
Điều 6. Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng

1. Doanh nghiệp nộp hồ sơ liên quan đến Bộ Thông tin và Truyền thông theo một trong các hình thức sau:

a) Nộp trực tiếp đến đơn vị tiếp nhận hộ sơ;

b) Nộp bằng cách sử dụng dịch vụ bưu chính;

c) Nộp trực tuyến.

2. Đơn vị tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xác nhận bằng văn bản về việc đã nhận hồ sơ của doanh nghiệp.

3. Đối với hồ sơ nộp trực tiếp, ngày nhận hồ sơ là ngày đơn vị tiếp nhận hồ sơ nhận được hồ sơ do doanh nghiệp trực tiếp nộp.

4. Đối với hồ sơ nộp bằng cách sử dụng dịch vụ bưu chính, ngày nhận hồ sơ là ngày bộ phận, đơn vị tiếp nhận hồ sơ nhận được hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính chuyển đến.

5. Bộ Thông tin và Truyền thông công bố công khai thông tin về đơn vị tiếp nhận hộ sơ, hướng dẫn cụ thể số lượng, hình thức hồ sơ phù hợp đối với hồ sơ nộp trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của Bộ.
Điều 7. Kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng

1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng phải được làm bằng tiếng Việt, gồm 01 (một) bộ hồ sơ gốc và 04 (bốn) bộ hồ sơ sao đối với trường hợp đề nghị cấp Giấy phép, 01 (một) bộ hồ sơ gốc và 01 (một) bộ hồ sơ sao đối với các trường hợp đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép và đề nghị gia hạn Giấy phép. Bộ hồ sơ gốc phải có đủ chữ ký, dấu xác nhận của doanh nghiệp, bản sao có chứng thực; các tài liệu do doanh nghiệp lập nếu có từ 02 (hai) tờ văn bản trở lên thì phải đóng dấu giáp lai. Các bộ hồ sơ sao không yêu cầu phải có dấu xác nhận, dấu chứng thực bản sao nhưng phải có dấu giáp lai của doanh nghiệp nộp hồ sơ.

2. Chi tiết mẫu hồ sơ được quy định tại Phụ lục 2 của Nghị định này.

3. Bộ Thông tin và Truyền thông kiểm tra và thông báo cho doanh nghiệp nộp hồ sơ biết về tính hợp lệ của hồ sơ ngay sau khi nhận được hồ sơ.

4. Việc kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ được thực hiện dựa trên các tiêu        chí sau:

a) Hồ sơ được lập theo đúng quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Đủ tài liệu quy định tương ứng đối với từng loại hồ sơ đề nghị cấp phép quy định tại Điều 43 của Luật an toàn thông tin mạng;

c) Các tài liệu cung cấp đủ đầu mục thông tin theo yêu cầu và tuân theo mẫu hồ sơ tương ứng đã được quy định tại Nghị định này.
5. Đối với hồ sơ không hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản thông báo cho doanh nghiệp nộp hồ sơ biết yếu tố không hợp lệ. Doanh nghiệp nộp hồ sơ có quyền nộp lại hồ sơ. Việc xét tính hợp lệ của hồ sơ nộp lại được thực hiện theo quy định tại các khoản 4 Điều này.

Điều 8. Nộp, giải trình, bổ sung hồ sơ trong quá trình thẩm định

1. Trong thời hạn thẩm định hồ sơ, Bộ Thông tin và Truyền thông có quyền gửi thông báo yêu cầu doanh nghiệp bổ sung hồ sơ, văn bản giải trình hoặc giải trình trực tiếp nếu hồ sơ đề nghị cấp phép tương ứng không cung cấp đủ thông tin, không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2. Doanh nghiệp có trách nhiệm nộp hồ sơ bổ sung, văn bản giải trình hoặc giải trình trực tiếp Bộ Thông tin và Truyền thông  theo nội dung yêu cầu và trong thời hạn tối đa là 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày doanh nghiệp nhận được thông báo quy định tại khoản 1 Điều này. Thời hạn thẩm định được tính tiếp kể từ ngày nhận được hồ sơ bổ sung của doanh nghiệp hoặc ngày ký biên bản cuộc họp giải trình hồ sơ. 

3. Nếu kết thúc thời hạn nộp hồ sơ bổ sung, giải trình quy định tại khoản 2 Điều này, doanh nghiệp không nộp hồ sơ bổ sung, không giải trình và không có văn bản đề nghị được lùi thời hạn nộp bổ sung và ngày sẽ nộp bổ sung, ngày sẽ giải trình thì coi như doanh nghiệp từ bỏ việc nộp hồ sơ. Việc tiếp nhận hồ sơ nộp sau khi hết hạn nộp bổ sung, giải trình hoặc sau ngày doanh nghiệp đề nghị được lùi thời hạn được xét như tiếp nhận hồ sơ nộp mới.

4. Tổng thời gian thẩm định hồ sơ ban đầu và hồ sơ bổ sung, ý kiến            giải trình:

a) Không vượt quá 40 (bốn mươi) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ đối với hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép;

b) Không vượt quá 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ đối với hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép và 10 (mười) ngày làm việc đối với hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép và cấp lại Giấy phép.
Điều 9. Chế độ báo cáo của doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng

Định kỳ hằng năm báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông về tình hình kinh doanh, nhập khẩu, sản xuất sản phẩm, cung cấp dịch vụ an toàn thông tin mạng trước ngày 31 tháng 12 theo Mẫu số 5 tại Phụ lục 2 kèm theo Nghị định này. 

Chương III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày  tháng   năm 2016.

Điều 11. Tổ chức thực hiện
1. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
PHỤ LỤC 1

Danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo Giấy phép
(Ban hành kèm theo nghị định số    /2016/NĐ-CP                                           ngày      tháng     năm 2016 của Chính phủ)

	Số TT
	Nhóm sản phẩm

	1
	Sản phẩm kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng

	2
	Sản phẩm giám sát an toàn thông tin mạng

	3
	Sản phẩm chống tấn công, xâm nhập


 PHỤ LỤC 2

(Ban hành kèm theo nghị định số    /2016/NĐ-CP                                           ngày      tháng     năm 2016 của Chính phủ)

	Mẫu số 1
	Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng

	Mẫu số 2
	Đơn đề nghị cấp/cấp lại/gia hạn/sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng

	Mẫu số 3
	Phương án kinh doanh 

	Mẫu số 4
	Phương án kỹ thuật

	Mẫu số 5
	Báo cáo tình hình thực hiện Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng


 

	BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số:       /GP-BTTTT
	Hà Nội, ngày       tháng       năm      


GIẤY PHÉP KINH DOANH                                                                                    SẢN PHẨM, DỊCH VỤ AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG
(Có giá trị đến hết ngày     /      /        )

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

-
Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015;


-
Căn cứ Nghị định số       /2016/NĐ-CP ngày    tháng     năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng;


- Căn cứ Nghị định số    /       /NĐ-CP ngày     tháng     năm     của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;


Xét hồ sơ đề nghị nghị cấp/cấp lại/ sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng ngày     tháng      năm        của……………………………………………………………………………(1); 


Theo đề nghị của…. (2),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép………………………..(1) được kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng

1. Thông tin doanh nghiệp

a) Tên giao dịch đối ngoại:

b) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: …. do …. cấp ngày … tháng … năm … tại…

c) Địa chỉ trụ sở chính:


d) Điện thoại: 


      đ) Số Fax: 


e) Mã số thuế: 

2. Doanh nghiệp được phép triển khai (3):
a)………………………………………...;

b)………………………………………...;

c) ………………………………………...; 

Điều 2. ……………………..(1) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số     /2016/NĐ-CP ngày      tháng       năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
Điều 3. Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng này có có hiệu lực kể từ ngày ký và có giá trị đến hết ngày…… tháng .... năm ……; (4) thay thế cho Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng ……/GP-BTTTT ngày ... tháng ... năm ... của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông./.

	
	BỘ TRƯỞNG




* Chú thích:

(1): Tên doanh nghiệp được cấp Giấy phép.

(2): Thủ trưởng đơn vị trình cấp Giấy phép.
(3): Nhập khẩu/ Sản xuất/ Cung cấp dịch vụ.

 (4): Sử dụng trong trường hợp cấp lại/sửa đổi, bổ sung Giấy phép.

	(TÊN DOANH NGHIỆP)

Số: ………..
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…  , ngày …  tháng … năm …


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI/GIA HẠN/SỬA ĐỔI, BỔ SUNG         GIẤY PHÉP KINH DOANH SẢN PHẨM, DỊCH VỤ                                         AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG 

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông 

· Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015;

· Căn cứ Nghị định số    /2016/NĐ-CP ngày    tháng     năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng;

(Tên doanh nghiệp) đề nghị được cấp/cấp lại/gia hạn/sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng với các nội dung sau: 

Phần 1. Thông tin chung

2. Tên doanh nghiệp:
 

3. Tên giao dịch đối ngoại:

4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: …. do …. cấp ngày … tháng … năm … tại…

5. Địa chỉ trụ sở chính:


6. Điện thoại: 


      6. Số Fax: 


7. Mã số thuế:


Phần 2. Hồ sơ kèm theo (ghi rõ loại và số lượng hồ sơ)
1.......................................................................................................................

2.......................................................................................................................

3.......................................................................................................................

Phần 3. Lý do cấp lại (trong trường hợp cấp lại Giấy phép)

Phần 4. Cam kết

(Tên doanh nghiệp) xin cam kết:

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong đơn đề nghị cấp/cấp lại/gia hạn/sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng và các tài liệu kèm theo.

2. Nếu được cấp/cấp lại/gia hạn/sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng, (tên doanh nghiệp) sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng và các quy định trong giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- …………
	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)




	(TÊN DOANH NGHIỆP)

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…  , ngày …  tháng … năm …


	


PHƯƠNG ÁN KINH DOANH/ SẢN XUẤT 

(từ tháng
… năm …

đến tháng… 
năm…


tài liệu kèm theo Đơn đề nghị … số … ngày … tháng… năm…)

Phần 1. Tổng quan 
1. Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp, trụ sở chính, chi nhánh và các công ty con, công ty thành viên.

2. Tóm tắt hoạt động kinh doanh hiện thời của doanh nghiệp, mục tiêu đặt ra cho 5 (năm) năm đầu tiên khi được cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng.

3. Thuyết minh hệ thống trang thiết bị, cơ sở vật chất của doanh nghiệp.
4. Phân tích thách thức khi tham gia thị trường.

5. Năng lực nhân sự: kinh nghiệm kỹ thuật, kinh nghiệm kinh doanh của nhân sự trong lĩnh vực đề nghị cấp Giấy phép hoặc khả năng tuyển dụng/thuê mướn nguồn nhân lực có kinh nghiệm/kỹ năng cần thiết.

Phần 2. Phạm vi, đối tượng cung cấp dịch vụ

1. Loại hình sản phẩm,dịch vụ dự kiến kinh doanh.
2. Quy mô hoạt động kinh doanh sản phẩm, dịch vụ.
3. Đối tượng dự kiến cung cấp sản phẩm, dịch vụ.
4. Kế hoạch triển khai cung cấp sản phẩm, dịch vụ: 

a) Triển khai hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ/sản xuất sản phẩm;

b) Kế hoạch phát triển các điểm cung cấp sản phẩm, dịch vụ bao gồm chi nhánh, đại lý và phương án quản lý;

c) Dự kiến mức giá dịch vụ/sản phẩm;

d) Thị trường và kế hoạch phát triển thị trường.

Phần 3. Phương án bảo mật thông tin khách hàng (cho hoạt động cung cấp dịch vụ)
1. Quy chế bảo mật thông tin nội bộ.
2. Phương án bảo mật trước, trong và sau khi cung cấp dịch vụ.

Phần 4. Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ/sản phẩm 
1. Phương án bảo đảm chất lượng dịch vụ/ sản phẩm.
2. Các tiêu chuẩn bảo đảm chất lượng dịch vụ được áp dụng/Phương án chứng nhận và công bố hợp chuẩn, hợp quy đối với sản phẩm do doanh nghiệp công bố và lưu hành trên thị trường.

3. Thủ tục giải quyết khiếu nại của khách hàng.
4. Biện pháp bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng sản phẩm, dịch vụ trong trường hợp doanh nghiệp ngừng kinh doanh sản phẩm, dịch vụ.
Phần 5. Tài chính

1. Kế hoạch chi tiết về chi phí đầu tư, yêu cầu vốn lưu động và phân bổ kinh phí từng năm trong 05 (năm) năm đầu tiên.

2. Chi tiết dự kiến kế hoạch tài chính gồm: dự kiến nguồn vốn và số lượng vốn huy động từ từng nguồn; thời điểm bắt đầu huy động vốn và rót vốn; thời hạn hoàn trả dự kiến, lịch trình vay các khoản vay, quy định về quỹ dự phòng.

3. Kế hoạch quản lý rủi ro, bao gồm rủi ro kinh doanh, rủi ro tài chính và rủi ro thay đổi chính sách.

4. Dự báo lợi nhuận/lỗ, bản cân đối tài chính và dự báo dòng tiền mặt (trình bày rõ các thông số giả thiết được sử dụng để tính toán, ví dụ chính sách khấu hao tài sản, dự báo sản lượng, tăng/giảm chi phí điều hành).

	(TÊN DOANH NGHIỆP)

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…  , ngày …  tháng … năm …


	


PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT

(từ tháng
… năm …

đến tháng… 
năm…


tài liệu kèm theo Đơn đề nghị … số … ngày … tháng… năm…)

1. Tổng thể hệ thống cung cấp dịch vụ

Mô tả chi tiết cấu hình, sơ đồ lắp đặt thiết bị, giải pháp kỹ thuật tổng thể

2. Tính năng của hệ thống

3. Thuyết minh đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng
Mô tả, chứng minh sự đáp ứng với các quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng theo hướng căn cứ vào các đặc tả kỹ thuật của giải pháp sử dụng, các chứng chỉ, chứng nhận đáp ứng tiêu chuẩn của nhà cung cấp giải pháp đã thực hiện kiểm định và đã được công nhận hoặc chứng nhận của tổ chức kiểm định có thẩm quyền tại Việt Nam.

Đối với các sản phẩm phần mềm cần mô tả, chứng minh nguồn gốc, có bản quyền hay tự phát triển. 

4. Phụ lục

Phụ lục các tài liệu đặc tả thiết bị kỹ thuật hệ thống, các chứng nhận, chứng chỉ tuân thủ tiêu chuẩn đã được cấp.

	(TÊN DOANH NGHIỆP)

Số: ………..
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…  , ngày …  tháng … năm …


BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIẤY PHÉP KINH DOANH                                                                                    SẢN PHẨM, DỊCH VỤ AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG

(Từ tháng    /           đến tháng      /           )

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông 

Phần 1. Thông tin chung

1. Tên doanh nghiệp: (tên ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư, ghi bằng chữ in hoa):
 

2. Địa chỉ trụ sở chính:


3. Điện thoại: …………………. 4. Số Fax: 
…………


4. Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng số …. cấp ngày … tháng …. năm ……

Phần 2. Tình hình triển khai thực hiện Giấy phép

1. Tình hình chung:
  

2. Số lượng, loại sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu, sản xuất ,tiêu thụ chi tiết theo tháng, năm:

3. Số lượng khách hàng phân theo loại hình dịch vụ cung cấp theo tháng, năm:   

4. Số lượng, loại sản phẩm an toàn thông tin mạng phải thu hồi, bảo hành, sửa chữa:
  

5. Tổng doanh thu, lợi nhuận chi tiết theo tháng, năm: 
  

6. Tình hình nhân sự trực tiếp tham gia các hoạt động nhập khẩu, sản xuất, cung cấp dịch vụ an toàn thông tin mạng:
  

7. Nội dung khác:  

Phần 3. Cam kết

(Tên doanh nghiệp) xin cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của nội dung trong Báo cáo và các tài liệu kèm theo.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- …………
	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)
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